Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Nội dung
	HS trả lời câu hỏi

	Chủ đề 4: ĐIỀU HÒA MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ

	

	Hoạt động 1: 

Trao đồi chất ở cấp độ tế bào và cơ thể

	Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, bài tiết, hô hấp trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường?
Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào?

	Hoạt động 2: 
Điều hòa chuyển hóa vật chất, năng lượng.
	Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?
Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa?


1. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	Nội dung học
	Câu hỏi thắc mắc của học sinh

	Chủ đề 4: ĐIỀU HÒA MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ
I/ Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và tế bào.


	

	1. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể:
· Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước, muối khoáng, O2 thông qua hệ tiêu hóa, tuần hoàn, hệ hô hấp.

· Đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm thừa, khí CO2 từ cơ thể thải ra thông qua hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.

2. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào :
· Chất dinh dưỡng và O2 tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống.

· Các sản phẩm bài tiết, khí CO2 được thải vào môi trường trong đưa đến các cơ quan bài tiết, hô hấp để thải ra ngoài.

3. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và tế bào:

· Mối quan hệ ở 2 cấp độ có liên quan mật thiết với nhau, đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng và phát triển.
II/ Điều hòa chuyển hóa vật chất và năng lượng.

1. Chuyển hoá vật chất và năng lượng:

· Quá trình đồng hoá: tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng
· Quá trình dị hoá: phân giải các chất và giải phóng năng lượng.
2. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng:

· Điều hòa bằng cơ chế thần kinh
· Điều hòa bằng cơ chế thể dịch ( nhờ tác dụng của hormone đổ vào máu).
	


